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I. PHẦN LÍ THUYẾT
1. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
2. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
3. Nhiệt độ không khí.Mây vàmưa
4. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
II. CÂU HỎI MINH HỌA
1. Trắc nghiệm
Câu 1. Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều
khi dựng đứng thành vách là đặc điểm của địa hình:

A. Núi; B. Cao nguyên; C. Trung du; D. Bình nguyên.
Câu 2. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là

A. Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng;
B. Có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng;
C. Độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển;
D. A và B.

Câu 3. Khoáng sản là gì?
A. Các loại đá chứa nhiều khoáng vật; B. Nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất;
C. Khoáng vật và các loại đá có ích; D. Những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.

Câu 4. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản
A. Kim loại màu; B. Kim loại đen; C. Phi kim loại; D. Năng lượng.

Câu 5. Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?
A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.

Câu 6. Sức ép của không khí lên bề mặt trái đất gọi là
A. Lớp vỏ khí; B. Gió; C. Khối khí; D. Khí áp.

Câu 7. Dụng cụ dùng để đo khí áp là:
A. Áp kế; B. Nhiệt kế; C. Khí áp kế; D. Vũ kế

Câu 8. Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?
A. Khối khí lục địa; B. Khối khí đại dương;
C. Khối khí nguội; D. Khối khí nóng.

Câu 9. Ý nào sau đây không đúng?
A. Khối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao;
B.Khối khí lạnh: hình thành trên các vùngvĩ độ trungbình, cónhiệt độ tươngđối thấp;
C. Khối khí đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn;
D. Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

Câu 10. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế; B. Nhiệt kế; C. Vũ kế; D. Ẩm kế.

Câu 11. Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?
A. Ẩm kế; B. Áp kế; C. Nhiệt kế; D. Vũ kế.

Câu 12. Có mấy loại nhiệt kế thường dùng?
A. 2 loại; B. 3 loại; C. 4 loại; D. 5 loại.



Câu 13. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng
A. Chí tuyến; B. Ôn đới; C. Xích đạo; D. Cận cực.

Câu 14. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì
A. Hình thành độ ẩm tuyệt đối; B. Tạo thành các đám mây;
C. Sẽ diễn ra hiện tượng mưa; D. Diễn ra sự ngưng tụ.

Câu 15. Trên Trái Đất, các đới khí hậu bao gồm:
A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh;
B. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh;
D. H đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

Câu 16. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
A.5; B.6; C.3; D.4.

Câu 17. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?
A. Tây ôn đới; B. Gió mùa; C. Tín phong; D. Đông cực.

Câu 18. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
A. Tín phong; B. Đông cực; C. Tây ôn đới; D. Gió mùa.

Câu 19. Đâu không phải là một biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu?
A. Trồng nhiều cây xanh; B. Tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng;
C. Tăng cường khai thác khoáng sản; D.Giảm thiểu các chất thải độc hại ramôi trường

Tự luận
Câu1: Nêu đặc điểm của các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng
Câu 2: Trình bày vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển? Nêu
cách sử dụng nhiệt kế, khí áp kế.
Câu 3: Phân biệt sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 4: Biến đổi khí hậu là gì? Trình bày một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
Câu 5: Trình bày khái quát đặc điểm (ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió) của
các đới khí hậu: đới nóng, đới lạnh, đới ôn hòa.
Câu 6: Em hãy nêu một số biện pháp để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến
đổi khí hậu.

Đồng Tiến, ngày 06 tháng 12 năm 2025
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